
PHIẾU ĐIỀU TOUR MIỀN TRUNG 
​

 

1. Thông tin Tour 

 

Tour: Hạ Long - Miền Trung - Hạ Long (6n5đ) 

Đoàn: ĐH QTDVDL&LH K7 

Thời gian: 02/09/2025 - 07/09/2025 

Số Lượng: 63  

Điểm đón: Cổng trường ĐHHL Cơ sở 2B và Cơ sở 1 

Khởi hành: 3h30 - 02/09/2025  

 

2. Xe di chuyển 

 

Xe 

02 

Lái xe: A Hoàng - 0983 665 *** 

Trưởng đoàn: Cô Nguyễn Thúy Lan - 0936.585.*** 

Xe 

04 

Lái xe: Chú Thắng – 0986581*** 

Trưởng đoàn: Cô Nguyễn Thị Thu Hằng 

Xe 

05 

Lái xe: Chú Phương - 0903277*** 

Trưởng đoàn: Cô Hà Thị Hương - 0919 764 *** 

 

STT Dịch vụ cung ứng Địa chỉ/Thông tin liên hệ Đơn vị Số 

lượng 
Đơn 

giá 
Số tiền Ghi chú 

Ngày 1: Hạ Long - Quảng Bình 



 

1 

 

Ăn sáng NH Thanh 

Xuân 

 
Add: Cầu Vó - QL1A, xã Mai 

Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 
Tel: 0942862*** 

 

Suất 

 

61 

 

40,000 ₫ 

 

2,440,000 

₫ 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

Trưởng nhóm 

1 phụ trách 

thanh toán 
 

Nguyễn Văn 

Quân 

 

2 

 

Ăn trưa NH Quy 

Thủy 

Add: Thị Trấn cầu Giát, 

Quỳnh Lưu Nghệ An SĐT: 

0943505*** 

 
Suất 

 

59 

 

150,000 

₫ 

 

8,850,000 

₫ 

3 Ăn tối tại KS Phương 

Bắc 
​

​

​

 

Add: 215 Trương Pháp, Bắc 

Lý, Đồng Hới 

SĐT:0818175*** 

Suất 64 150,000 

₫ 
9,600,000 

₫ 

​

​

 

4 

​

​

 

Nghỉ khách sạn 

Phương Bắc 

Luxury 

​

​

 

Phòng 

Twin 19 600,000 

₫ 
11,400,000 

₫ 

Double 3 600,000 

₫ 
1,800,000 

₫ 

Family 2 950,000 

₫ 
1,900,000 

₫ 

Trip 3 750,000 

₫ 
2,250,000 

₫ 

5 HDV Ngã Ba Đồng 

Lộc 
 Đoàn 1 200,000 

₫ 
200,000 ₫ 

6 Banner  cái 2 200,000 

₫ 
400,000 ₫ 

CHI PHÍ NGÀY 1: 38,840,000 

₫ 

Ngày 2: Quảng Bình - Huế 

 
1 

 
Ăn sáng tại KS 

Phương Bắc Luxury 

Add: 215 Trương Pháp, Bắc 

Lý, Đồng Hới 

SĐT:0818175*** 

 
Suất 

 
61 

 
-  ₫ 

 
-  ₫ 

​

​

​

​

​

​

​

​

 

2 

Vé TQ Lăng Khải 

Định 
​

 

Thành phố Huế 

Vé 64 150,000 

₫ 
9,600,000 

₫ 

HDV tại điểm Người 1 150,000 

₫ 
150,000 ₫ 

Tip HDV tại điểm Người 1 50,000 ₫ 50,000 ₫ 



​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

Trưởng nhóm 

2 phụ trách 

Thanh toán 
 

Vũ Đình 

Phước 

 

3 

 

Ăn trưa NH Hương 

Thủy 

 
Add: 24 Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 

 

Suất 

 

57 

 

150,000 

₫ 

 

8,550,000 

₫ 

​

 

4 

Vé TQ Đại Nội Huế ​

​

​

​

 

Thành phố Huế 

Vé 64 200,000 

₫ 
12,800,000 

₫ 

HDV tại điểm Người 1 200,000 

₫ 
200,000 ₫ 

Tip HDV tại điểm Người 1 200,000 

₫ 
200,000 ₫ 

 

5 

Vé TQ Chùa Thiên 

Mụ 
Vé 64 -  ₫ -  ₫ 

Hương hoa tại Chùa 

Thiên Mụ 
 1 150,000 

₫ 
150,000 ₫ 

​

​

 

6 

​

​

 

Khách sạn 

Bali 

​

 

Add: (181 Bà Triệu ,Xuân Phú, 

Huế) 
Sdt :0234 3886 869 

​

​

 

Phòng 

Double 12 650,000 

₫ 
7,800,000 

₫ 

Trip 2 800,000 

₫ 
1,600,000 

₫ 

Family 8 950,000 

₫ 
7,600,000 

₫ 

NB 2 -  ₫ -  ₫ 

 

7 

 

Ăn tối tại nhà hàng 

Sala 

Add: 46 Đ. Nguyễn Lương 

Bằng, Phú Nhuận, Huế, Thừa 

Thiên Huế 
SDT :0844242526 

 

Suất 

 

62 

 

150,000 

₫ 

 

9,300,000 

₫ 

CHI PHÍ NGÀY 2: 58,000,000 

₫ 

​
​

 

Ngày 3: Huế - Bà Nà Hill - Phố cổ Hội An 

 
1 
 

Ăn sáng Nhà hàng 

Bali 

Add: (181 Bà Triệu ,Xuân Phú, 

Huế) 
Sdt :0234 3886 869 

 
Suất 

 
62 

 
-  ₫ 

 
-  ₫ 

​

​

​



​

​

​

​

​

​

 

Trưởng nhóm 3 

phụ trách 

Thanh toán 
 

Nguyễn Duy 

Sơn 

 

2 

 

Combo vé Bà Nà 

Hills + buffet ăn trưa 

Add: thôn An Sơn, xã Hòa 

Ninh, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng 
SĐT: 02363799888 

 

Suất 

 

61 

 

855,000 ₫ 

 

52,155,000 

₫ 

​

​

​

​

 

3 

​

​

​

​

 

KS Golden 

River Hội An 

​

​

 

Add: 4 Nguyen Phuc Nguyen, 

Phường Minh An, 
Hội An, Quảng Nam SĐT: 

0903545661 

​

​

​

​

 

Phòng 

QUAD 4 1,200,000 

₫ 
4,800,000 

₫ 

TRIP 9 900,000 ₫ 8,100,000 

₫ 

TWIN 9 600,000 ₫ 5,400,000 

₫ 

NB 1 300,000 ₫ 300,000 ₫ 

Xe trung 

chuyển 
4 75,000 ₫ 300,000 ₫ 

CHI PHÍ NGÀY 3: 71,055,000 

₫ 

Ngày 4: Phố cổ Hội An - Rừng dừa Bảy mẫu - Trung tâm văn hóa Bắc Sơn Trà - Đà Nẵng 

 

1 

 

Ăn sáng KS Golden 

River 

Add: 4 Nguyen Phuc Nguyen, 

Phường Minh An, 
Hội An, Quảng Nam Tel: 

0903545661 

 

Suất 

 

63 

 

-  ₫ 

 

-  ₫ 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

2 

 
Ăn trưa Rừa dừa Đỗ 

Cẩm (Combo vé 

thúng 
+ ăn trưa) 

Tổ 3 thôn Vạng Lăng Cẩm, xã 

Cẩm Thanh, Hội An, Quảng 

Nam 
SĐT: 0905551022 

 
Suất 

 

59 

 

150,000 ₫ 

 

8,850,000 

₫ 

​

​

 

3 

​

​

 

Khách sạn 

Fivitel 

​

 

Add: 388 Đ.Trần Hưng Đạo, 

An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 
Tel: 0935300955 

​

​

 

Phòng 

FAMILY 7 950,000 ₫ 6,650,000 

₫ 

TWIN 18 750,000 ₫ 13,500,000 

₫ 

DB 3 750,000 ₫ 2,250,000 

₫ 

NB 

Glamour 
1 175,000 ₫ 175,000 ₫ 

       



Trưởng nhóm 4 

phụ trách 

Thanh toán 
 

Hoàng Thị 

Đạt 

4 Team Building Add: Trung tâm Văn hóa Thể 

thao Bắc Sơn Trà 
Tel: 079.665.2083 

Chương trình 1 3,293,000 

₫ 
3,293,000 

₫ 

 
5 
 

Ăn tối tại NH Cội 

nguồn đảo xanh 

Add: Lô 01A43, Khu công viên 

Bắc tượng đài, Hải Châu, Đà 

Nẵng 
Tel: 02363611899 

 
Suất 

 

55 

 

150,000 ₫ 

 
8,250,000 

₫ 

CHI PHÍ NGÀY 4: 42,968,000 

₫ 

Ngày 5: Đà Nẵng - Thành cổ Quảng Trị - Mộ cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Hà Tĩnh 

 
1 
 

Ăn sáng KS Fivitel 

Add: 388 Đ.Trần Hưng Đạo, 

An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 
Tel: 0935300955 

 
Suất 

 
62 

 
-  ₫ 

 
-  ₫ 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

2 

HDV Thành cổ 

Quảng Trị 
 Đoàn 1 200,000 ₫ 200,000 ₫ 

Tip HDV tại điểm  Người 1 200,000 ₫ 200,000 ₫ 

Hương hoa tại Thành 

cổ Quảng Trị 
 Đoàn 1 350,000 ₫ 350,000 ₫ 

 
3 
 

Ăn trưa tại nhà hàng 

Tân Châu 3 

Add:22 Trần Phú, Phường 5, 

TP.Đông Hà, Quảng Trị SĐT: 

0907 877 787 

 
Suất 

 
60 

 
150,000 ₫ 

 
9,000,000 

₫ 

4 Mộ cố Đại Tướng Võ 

Nguyên Giáp 
 Đoàn 1 300,000 ₫ 300,000 ₫ 

​

​

​

​

​

​

​

​

 

5 

​

​

​

​

 

Eagle Hà Tĩnh 

​

​

​

​

​

​

​

 

Add: 268 đường Trần Phú, 

Thạch Linh, Hà Tĩnh 
Tel: 0826976995 (Ms.Thắm) 

​

​

​

​

 

Phòng 

TRIP 2 850,000 ₫ 1,700,000 

₫ 

TWIN 19 850,000 ₫ 16,150,000 

₫ 

KING - 

EXTRA 

BED 

19 850,000 ₫ 16,150,000 

₫ 

KING 6 650,000 ₫ 3,900,000 

₫ 

NB 1 - ₫ -  ₫ 

Galadinner tại KS 

Eagle Hà Tĩnh 
Suất 62 250,000 ₫ 15,500,000 

₫ 



​

 

Trưởng nhóm 5 

phụ trách 

Thanh toán 
 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hội trường tổ chức 

Gala Dinner 
Đoàn 1 2,500,000 

₫ 
2,500,000 

₫ 

​
​

 

 Chi phí phát sinh Gala 

Dinner tại KS 
 Chương 

trình 
1 500,000 ₫ 500,000 ₫  

6 Nước lọc  Chai 31 -  ₫ -  ₫ 

7 Nước ngọt  Lon 31 10,000 ₫ 310,000 ₫ 

8 Bia  Lon 31 10,000 ₫ 310,000 ₫ 

9 Quà tặng FOC  Người 2 1,000,000 ₫ 2,000,000 ₫ 

CHI PHÍ NGÀY 5: 69,070,000 ₫ 

Ngày 6: Hà Tĩnh - Khu di tích Kim Liên - Uông Bí 

 
1 
 
Ăn sáng tại KS Eagle 

Hà Tĩnh 

Add: 268 đường Trần Phú, Thạch 

Linh, Hà Tĩnh 
Tel: 0826976*** (Ms.Thắm) 

 
Suất 

 
64 

 
- ₫ 

 
-  ₫ 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 
2 
 

Ăn trưa tại nhà hàng 

Sen Quê 

Địa chỉ: Xóm Mậu 4, Nam 

Đàn, Nghệ An 
SĐT: 0943.800. *** 

 
Suất 

 
59 

 
150,000 ₫ 

 
8,850,000 ₫ 

 

3 

Di tích Kim Liên Add: Nghệ An Tel: 

02383825*** 
Đoàn 1 200,000 ₫ 200,000 ₫ 

Tip HDV tại điểm  Người 4 200,000 ₫ 800,000 ₫ 

4 Bảo hiểm  Người 63 18,000 ₫ 1,134,000 ₫ 

5 Tips lái xe  Người 1 1,667,000 ₫ 1,667,000 ₫ 

6 Tiền ăn gửi cho lái xe 

(Bà Nà và Hội An) 
 Người 1 500,000 ₫ 500,000 ₫ 



Trưởng nhóm 6 phụ 

trách Thanh toán 
Phạm Minh Huyền 

7 Nước uống  Thùng 10 70,000 ₫ 700,000 ₫ 

8 Xe Suốt tuyến  Xe 1 45,000,000 ₫ 45,000,000 ₫ 

CHI PHÍ NGÀY 6: 9,850,000 ₫ 

TỔNG CHI: 360,838,000 

₫ 
 

Tạm ứng HDV:  

Điều hành thanh toán:  

Nợ sau chuyến đi:  

​

​

​

​

 

Chú ý : 
​

 

1.​ HDV đi tour về phải có hóa đơn VAT, hoặc chứng từ có dấu đỏ 

2.​ Vé tham quan mua và quyết toán theo thứ tự sơ ri 

3.​ Quyết toán chậm nhất là 1,5 ngày sau khi kết thúc tour 

 

​ ​ Đề nghị anh/ chị thực hiện đúng quy định 

​

 

Hướng dẫn viên ​ ​ ​ ​ ​ Trường phòng điều hành 
 

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)​ ​ ​          (Ký xác nhận và ghi rõ họ tên) 

​

 

Ngày 1:  



 

Ngày 2: 

 

Ngày 3:  

 

Ngày 4: 

 

Ngày 5: 

 

Ngày 6: 

​

​

​

 


